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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 6 NĂM 2024 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 54/2024/Nð-CP quy ñịnh 
việc hành nghề khoan nước dưới ñất, kê 
khai, ñăng ký, cấp phép, dịch vụ tài 
nguyên nước và tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước. 

16-05-2024 681 ñến 686 

01-6-2024 

 

  Nghị ñịnh số 55/2024/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 

16-05-2024 
 

687+688 

03-6-2024 

 

  Nghị ñịnh số 56/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
55/2011/Nð-CP ngày 04 tháng 7 năm 
2011 của Chính phủ quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
bộ máy của tổ chức pháp chế. 

18-05-2024 685+686 

01-6-2024 

 

  Nghị ñịnh số 57/2024/Nð-CP về quản 
lý hoạt ñộng nạo vét trong vùng nước 
cảng biển và vùng nước ñường thủy nội 
ñịa. 

20-05-2024 685+686 

01-6-2024 
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  Nghị ñịnh số 58/2024/Nð-CP về một 

số chính sách ñầu tư trong lâm nghiệp. 

24-05-2024 697+698 

08-6-2024 

 

  Nghị ñịnh số 59/2024/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 

một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ñã ñược sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 

theo Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ. 

25-05-2024 699+700 

09-6-2024 

 

  Nghị ñịnh số 60/2024/Nð-CP về phát 
triển và quản lý chợ. 

05-06-2024 733 ñến 736 

21-6-2024 

 

  Nghị ñịnh số 61/2024/Nð-CP quy ñịnh 
về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. 

06-06-2024 733+734 

21-6-2024 
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  Nghị ñịnh số 62/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều, phụ lục của Nghị 
ñịnh số 94/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật Thống kê và Nghị ñịnh 
số 94/2022/Nð-CP ngày 07 tháng 11 
năm 2022 của Chính phủ quy ñịnh nội 
dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống 
chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình 
biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong 
nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên ñịa 
bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. 

07-06-2024 743+744 

24-6-2024 

 

  Nghị ñịnh số 63/2024/Nð-CP quy ñịnh 
việc thực hiện liên thông ñiện tử 02 
nhóm thủ tục hành chính: ðăng ký khai 
sinh, ñăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; ñăng 
ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, giải 
quyết mai táng phí, tử tuất. 

10-06-2024 737+738 

22-6-2024 
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  Nghị ñịnh số 65/2024/Nð-CP gia hạn 
thời hạn nộp thuế tiêu thụ ñặc biệt ñối 
với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong 
nước. 

17-06-2024 749+750 

27-6-2024 

 

  Nghị quyết số 76/NQ-CP về ñối tượng 
ñược giảm tiền thuê ñất, thuê mặt nước 
tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30 
tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về 
giảm tiền thuê ñất, thuê mặt nước của 
năm 2022 ñối với các ñối tượng bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19. 

24-05-2024 
 

695+696 

7-6-2024 

 

 
2 

THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 440/Qð-TTg ban hành 
Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y 
tế. 

22-05-2024 689+690 

05-6-2024 

 

  Quyết ñịnh số 444/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch hành ñộng thực hiện Chiến 
lược quốc gia phòng thủ dân sự ñến 
năm 2030 và những năm tiếp theo. 

23-05-2024 695+696 

07-6-2024 
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  Quyết ñịnh số 457/Qð-TTg về việc 
thành lập Ban Chỉ ñạo xây dựng dự án 
Luật Khoa học và Công nghệ (sửa ñổi). 

28-05-2024 07-6-2024  

  Quyết ñịnh số 463/Qð-TTg về việc phê 
duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ 
ñạo quốc gia về kinh tế tập thể. 

29-05-2024 699+700 

09-6-2024 

 

  Quyết ñịnh số 484/Qð-TTg về tổ chức 
Tổng ñiều tra nông thôn, nông nghiệp 
năm 2025. 

07-06-2024 725+726 

18-6-2024 

 

  Quyết ñịnh số 483/Qð-TTg về việc bổ 
sung danh mục dự án và thành viên 
Ban Chỉ ñạo Nhà nước các công trình, 
dự án quan trọng quốc gia, trọng ñiểm 
ngành Giao thông vận tải. 

07-06-2024 731+732 

19-6-2024 

 

  Quyết ñịnh số 498/Qð-TTg phê duyệt 
Phương án cắt giảm, ñơn giản hóa quy 
ñịnh, thủ tục hành chính liên quan ñến 
Phiếu lý lịch tư pháp. 

11-06-2024 741+742 

23-6-2024 
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  Chỉ thị số 17/CT-TTg về xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2025. 

22-05-2024 689+690 

05-6-2024 

 

3 BỘ CÔNG 
AN 

Thông tư số 16/2024/TT-BCA quy ñịnh 

về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng 

nhận căn cước. 

15-05-2024 707+708 

13-6-2024 

 

 

 Thông tư số 17/2024/TT-BCA quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 

hành Luật Căn cước. 

15-05-2024 723+724 

16-6-2024 

 

  4 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 09/2024/TT-BGDðT quy 

ñịnh về công khai trong hoạt ñộng của 

các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

03-06-2024 725+726 

18-6-2024 

 

  Công văn số 2684/BGDðT-GDðH về 

việc ñính chính Thông tư số 

08/2021/TT-BGDðT. 

05-06-2024 725+726 

18-6-2024 
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5 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 13/2024/TT-BGTVT quy 
ñịnh cơ chế, chính sách quản lý giá 
dịch vụ vận chuyển hàng không nội ñịa 
và giá dịch vụ chuyên ngành hàng 
không. 

15-05-2024 723+724 

16-6-2024 

 

  Thông tư số 15/2024/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 
6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về quản lý và 
bảo ñảm hoạt ñộng bay. 

29-05-2024 723+724 

16-6-2024 

 

  Thông tư số 16/2024/TT-BGTVT quy 
ñịnh một số nội dung về lựa chọn nhà 
ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư kinh 
doanh công trình trạm dừng nghỉ. 

30-05-2024 725+726 

18-6-2024 

 

  Thông tư số 17/2024/TT-BGTVT quy 
ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành giao thông vận tải. 

30-05-2024 725+726 

18-6-2024 
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  Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 
5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về tổ chức, quản 
lý hoạt ñộng vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ. 

31-05-2024 723+724 

16-6-2024 

 

  Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT ban 
hành Sửa ñổi 01:2024 QCVN 
33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về gương dùng cho xe ô tô. 

03-06-2024 725+726 

18-6-2024 

 

  Thông tư số 20/2024/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
khung xe mô tô, xe gắn máy. 

03-06-2024 725+726 

18-6-2024 

 

  Quyết ñịnh số 630/Qð-BGTVT công 
bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Giao thông 
vận tải kỳ 2019 - 2023. 

22-05-2024 689 ñến 692 

05-6-2024 
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6 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHðT ban 
hành biểu mẫu thực hiện thủ tục ñăng 
ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã và quy ñịnh về nội dung thông 
tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý 
Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác 
xã. 

16-05-2024 693 ñến 696 

7-6-2024 

 

  Thông tư số 10/2024/TT-BKHðT sửa 
ñổi một số ñiều của Thông tư số 
09/2021/TT-BKHðT ngày 16 tháng 11 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà ñầu 
tư thực hiện dự án ñầu tư theo phương 
thức ñối tác công tư và dự án ñầu tư có 
sử dụng ñất, Thông tư số 10/2022/TT-
BKHðT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư quy 
ñịnh chi tiết việc cung cấp, ñăng tải 
thông tin và lựa chọn nhà ñầu tư trên 
Hệ thống mạng ñấu thầu quốc gia. 

12-06-2024 
 

743+744 

24-6-2024 
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  Quyết ñịnh số 1205/Qð-BKHðT về 
việc công bố kết quả hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư kỳ 2019 - 2023. 

24-05-2024 699 ñến 702 

09-6-2024 

 

7 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 28/2024/TT-BTC quy ñịnh 
về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật về giá, thẩm ñịnh giá. 

16-05-2024 
 

703 ñến 704 

10-6-2024 

 

  Thông tư số 29/2024/TT-BTC quy ñịnh 
về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo 
giá thị trường và kinh phí bảo ñảm cho 
công tác tổng hợp, phân tích, dự báo 
giá thị trường. 

16-05-2024 735+736 

21-6-2024 

 

  Thông tư số 30/2024/TT-BTC ban hành 
các chuẩn mực thẩm ñịnh giá Việt Nam 
về quy tắc ñạo ñức nghề nghiệp thẩm 
ñịnh giá, phạm vi công việc thẩm ñịnh 
giá, cơ sở giá trị thẩm ñịnh giá, hồ sơ 
thẩm ñịnh giá. 

16-05-2024 737+738 

22-6-2024 
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  Thông tư số 31/2024/TT-BTC ban hành 
Chuẩn mực thẩm ñịnh giá Việt Nam về 
Thu thập và phân tích thông tin về tài 
sản thẩm ñịnh giá. 

16-05-2024 723+724 

16-6-2024 

 

  Thông tư số 32/2024/TT-BTC ban hành 
các chuẩn mực thẩm ñịnh giá Việt Nam 
về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp 
cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu 
nhập. 

16-05-2024 731+732 

19-6-2024 

 

  Thông tư số 36/2024/TT-BTC ban hành 
Chuẩn mực thẩm ñịnh giá Việt Nam về 
Thẩm ñịnh giá doanh nghiệp. 

16-05-2024 737+738 

22-6-2024 

 

  Thông tư số 34/2024/TT-BTC quy ñịnh 
về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm 
ñịnh viên về giá. 

16-05-2024 723+724 

16-6-2024 

 

  Thông tư số 37/2024/TT-BTC ban hành 
Chuẩn mực thẩm ñịnh giá Việt Nam về 
Thẩm ñịnh giá tài sản vô hình. 

16-05-2024 735+736 

21-6-2024 
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  Thông tư số 38/2024/TT-BTC quy ñịnh 
về ñánh giá hoạt ñộng doanh nghiệp 
thẩm ñịnh giá; trích lập dự phòng rủi ro 
nghề nghiệp, chế ñộ báo cáo về hoạt 
ñộng thẩm ñịnh giá của doanh nghiệp 
thẩm ñịnh giá và chi phí phục vụ cho 
việc thẩm ñịnh giá của hội ñồng thẩm 
ñịnh giá. 

16-05-2024 723+724 

16-6-2024 

 

  Thông tư số 39/2024/TT-BTC quy ñịnh 
về ñào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm 
ñịnh giá. 

16-05-2024 745+746 

24-6-2024 

 

  Thông tư số 40/2024/TT-BTC hướng 
dẫn phương thức thanh toán một số 
khoản chi từ ngân sách nhà nước cho 
lưu học sinh, người học ñang học tập ở 
nước ngoài theo các nhiệm vụ, ðề án 
ñào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp 
không thể chuyển ñược kinh phí ra 
nước ngoài. 

17-05-2024 689+690 

0-6-2024 
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8 BỘ TƯ 
PHÁP 

 

Thông tư số 04/2024/TT-BTP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ 

quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch 

và Thông tư số 04/2020/ TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều 

của Luật Hộ tịch và Nghị ñịnh số 

123/2015/Nð-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều 

và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

06-06-2024 

 

739 ñến 742 

23-6-2024 

 

9 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 02/2024/TT-BXD hướng 

dẫn xác ñịnh và quản lý chi phí quy 

hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn. 

20-05-2024 685+686 

01-6-2024 

 

                            13 / 15



 

7
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

4
+

1
5
/N

g
ày

 0
8
-7

-2
0
2
4

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

10 HỘI 
ðỒNG 
THẨM 
PHÁN 

TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO 

Nghị quyết số 01/2024/NQ-HðTP 
hướng dẫn áp dụng một số quy ñịnh 
của pháp luật trong giải quyết vụ việc 
về hôn nhân và gia ñình. 

16-05-2024 697+698 

08-6-2024 

 

11 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 02/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 17/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về hoạt 
ñộng môi giới tiền tệ của ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài. 

15-05-2024 685+686 

01-6-2024 
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  Thông tư số 03/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 
năm 2013 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về việc 
mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty 
Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng 
Việt Nam. 

16-05-2025 689+690 

05-6-2024 

 

  Thông tư số 04/2024/TT-NHNN hướng 
dẫn hoạt ñộng thanh toán, chuyển tiền 
song phương Việt Nam - Lào. 

31-05-2024 707+708 

13-6-2024 

 

  Thông tư số 05/2024/TT-NHNN bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam ban hành. 

07-06-2024 731+732 

19-6-2024 

 

12 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-
BKHCN hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực sở hữu công nghiệp. 

10-06-2024 749+759 

27-6-2024 
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